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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÓC MÔN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Bản án số: 490/2019/HNGĐ-ST 

Ngày: 14/5/2019 

V/v ly hôn 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đỗ Thị Phương Nam  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1  Bà    Thị   ng Nghi  

2   ng Ngu  n   n H i 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Quỳnh Như – Thư ký tòa án 

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn tham gia phiên toà:  ng 

Ngu  n Quang Tu n – Kiểm sát vi n  

Trong ngà  14 tháng 5 n m 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân hu ện Hóc  ôn xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hôn nhân gia đình thụ lý số 1204/2018/TLST-HNGĐ
 
ngày 

03 tháng 12 n m 2018 về việc “Ly hôn” theo Qu ết định đưa vụ án ra xét xử số 

76/2019/QĐXXST-HNGĐ ngày 19/4/2019 giữa các đương sự: 

Ngu  n đơn: Bà Ngu  n Thị T  có m t  

Địa ch :  p A  x  X  hu ện H  Thành phố H  Ch   inh 

Bị đơn: Ông Ngu  n Tr ng N  có m t  

Địa ch :  p A  x  X  hu ện H  Thành phố H  Ch   inh 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo đơn khởi kiện, bản tự khai, biên bản    ki m t a  iệc  iao nộp, ti p c n, c n  

khai ch n  c , biên bản hòa  iải    t i phiên tòa, n   ên đơn b       n Th  T trình 

bày:  

Bà Ngu  n Thị T và ông Ngu  n Tr ng N tự ngu  n chung sống với nhau có đ ng 

ký kết hôn ngà  24/09/2002 tại  BND x  Cát Thành  hu ện Ph  Cát  t nh Bình Định. 

Thời gian đầu kết hôn  vợ ch ng chung sống hạnh phúc  T  n m 2009  giữa vợ ch ng  à 

T, ông N phát sinh nhiều mâu thuẫn  ngu  n nhân do ông N thường xu  n cờ  ạc gâ  ra 

nợ nần và để cho  à T phải gánh vác trả nợ  Bà T đ  khu  n can và tha th  cho ông N r t 

nhiều lần nhưng ông N không sửa đ i  T  đó vợ ch ng ha  tranh c i và không còn tìm 

được tiếng nói chung  Nay  à T nhận th   vợ ch ng không còn tình cảm   u thương  

quan tâm  ch m sóc lẫn nhau và mỗi người đều có cu c sống ri ng  mục đ ch hôn nhân 

c ng không đạt được nên  à T   u cầu l  hôn với ông Ngu  n Tr ng N.  

 ề con chung: Bà T và ông N có 03 con chung g m Ngu  n Nhân T  sinh ngà  

28/10/2006   Ngu  n Tiến P  sinh ngà  31/7/2010   Ngu  n Thị  uân    sinh ngà  

11/8/2014). Tại phi n tòa   à T   u cầu được trực tiếp nuôi 03 con chung   à T   u cầu 
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ông N c p dư ng nuôi mỗi con là 3 000 000đ ng/tháng  thi hành khi án có hiệu lực pháp 

luật cho đến khi các con lần lượt trưởng thành đủ 18 tu i. Ông N hiện làm nghề sửa xe 

  ơm xe  vá xe  tự do  không có cửa tiệm  thu nhập khoảng 15.000.000đ ng/tháng  Bà T 

làm nghề gi t ủi tại nhà  thu nhập khoảng 7 000 000đ ng/tháng  

 ề tài sản chung: Không   u cầu Tòa án giải qu ết  

 ề nợ chung: Không   u cầu Tòa án giải qu ết  

Theo bản tự khai, biên bản    ki m t a  iệc  iao nộp, ti p c n, c n  khai ch n  c , 

biên bản hòa  iải    t i phiên tòa, b  đơn  n       n T ọn    trình bày:  

Ông N và  à Ngu  n Thị T tự ngu  n chung sống với nhau và có đ ng ký kết hôn 

ngà  24/09/2002 tại  BND x  Cát Thành  hu ện Ph  Cát  t nh Bình Định  Thời gian đầu 

kết hôn  vợ ch ng chung sống c ng hạnh phúc  nhưng t  n m 2017 giữa vợ ch ng ông N 

phát sinh mâu thuẫn  Ngu  n nhân do ông N có chơi cờ  ạc và gâ  ra nợ nần.  au nhiều 

lần vợ ch ng tự hòa giải và được Tòa án hòa giải nhưng không thành thì ông N nhận th   

tình cảm vợ ch ng không còn có thể hàn g n được nữa  Tu  nhi n  ông N ch  đ ng ý l  

hôn với điều kiện  à T phải giao Gi   ch ng nhận c n nhà địa ch   p A  x  X  hu ện H  

Thành phố H  Ch   inh cho m t người th   a giữ. Ông N không xác định cụ thể người 

th   a là người nào  

 ề con chung: Ông N và  à T có 03 con chung g m Ngu  n Nhân T  sinh ngà  

28/10/2006   Ngu  n Tiến P  sinh ngà  31/7/2010   Ngu  n Thị  uân    sinh ngà  

11/8/2014   Tại phi n tòa  ông N đ ng ý giao 03 con chung cho  à T trực tiếp nuôi 

dư ng  Tu  nhi n  ông N ch  đ ng ý c p dư ng nuôi mỗi con là 1 500 000đ ng/tháng  

Ông N làm nghề sửa xe tự do   n lề đường  không có cửa tiệm   thu nhập của ông N hiện 

na  dao đ ng t  4 000 000đ ng/tháng đến 6 000 000đ ng/tháng  

 ề tài sản chung: Không   u cầu Tòa án giải qu ết  

 ề nợ chung: Không   u cầu Tòa án giải qu ết  

Ngoài ra  ông N có n p cho Tòa án Đơn   u cầu ngà  27/4/2019 và tại phi n tòa 

ông N   u cầu Tòa án hủ  Hợp đ ng t ng cho số 013713 công ch ng tại   n phòng 

Công ch ng Bà Điểm ngà  08/8/2017  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn phát biểu ý kiến: 

-  ề thủ tục tố tụng dân sự: Trong quá trình giải qu ết vụ án  Tòa án đ  tuân thủ 

đúng pháp luật tố tụng dân sự về thụ lý vụ án  xác định tư cách đương sự  thu thập ch ng 

c   hòa giải  gửi h  sơ đến  iện kiểm sát  tống đạt đầ  đủ các v n  ản tố tụng  Tại phiên 

tòa  H i đ ng xét xử áp dụng  tuân thủ đúng trình tự thủ tục tố tụng; những người tham 

gia tố tụng ch p hành đúng và đầ  đủ qu  định pháp luật tố tụng dân sự   

-  ề n i dung vụ án: Đề nghị H i đ ng xét xử ch p nhận m t phần   u cầu khởi 
kiện của  à Ngu  n Thị T  cụ thể là ch p nhận cho  à T được l  hôn với ông N và giao 

cho  à T được nuôi các con chung  ông N ý c p dư ng nuôi mỗi con là 

1 500 000đ ng/tháng   ề tài sản chung và nợ chung thì các đương sự không   u cầu Tòa 

án giải qu ết  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN:
 

[1]  au khi nghi n c u các tài liệu  ch ng c  có trong h  sơ vụ án và c n c  vào kết 

quả tranh tụng tại phi n tòa  H i đ ng xét xử nhận định: 

[2]  ề quan hệ tranh ch p và thẩm qu ền giải qu ết vụ án: Đâ  là tranh ch p l  hôn 

và  ị đơn cư trú tại hu ện Hóc  ôn n n thu c thẩm qu ền giải qu ết của Tòa án nhân 
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dân hu ện Hóc  ôn  Thành phố H  Ch   inh theo qui định tại khoản 1 Điều 28; điểm a  

khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39 B  luật tố tụng dân sự n m 2015   

[3]  ề quan hệ hôn nhân: Bà Ngu  n Thị T và ông Ngu  n Tr ng N chung sống 

với nhau có đ ng ký kết hôn  C n c  Gi   ch ng nhận kết hôn số 43, Qu ển số I/2002 do 

 BND x  Cát Thành  hu ện Ph  Cát  t nh Bình Định c p ngà  24/9/2002 thì đủ cơ sở 

xác định quan hệ hôn nhân giữa bà T và ông N là hôn nhân hợp pháp. 

[4]  ét   u cầu l  hôn của  à T: C n c  lời khai của các đương sự thì đủ cơ sở xác 

định trong thời gian chung sống giữa vợ ch ng  à T, ông N có phát sinh mâu thuẫn và 

tình trạng nà  vẫn kéo dài  t nh t là t  n m 2017 cho đến na    au khi thụ lý vụ án  Tòa 

án đ  nhiều lần hòa giải nhưng  à T, ông N vẫn không thể đoàn tụ  Tại phi n tòa   à T 

vẫn giữ ngu  n   u cầu l  hôn với ông N. Trong khi đó, ông N ch  đ ng ý l  hôn với 

điều kiện  à T phải giao Gi   ch ng nhận c n nhà địa ch   p A  x  X  hu ện H  Thành 

phố H  Ch   inh cho m t người th   a giữ và ông N không xác định cụ thể người th   a 

là người nào  H i đ ng xét xử nhận định đâ  là điều kiện ông N đưa ra để giải qu ết quan 

hệ hôn nhân  C n c  vào sự th a nhận của các   n đương sự thì ngu  n nhân mâu thuẫn 

vợ ch ng là do ông N chơi cờ  ạc và gâ  ra nợ nần vì vậ  điều kiện ông N đưa ra  giao 

Gi   ch ng nhận cho người th   a giữ  không li n quan đến việc có thể giải qu ết mâu 

thuẫn giữa vợ ch ng và điều kiện nà  c ng không được xem là lý do ch nh đáng để du  

trì quan hệ hôn nhân  T  đó, H i đ ng xét xử nhận định đời sống chung vợ ch ng của  à 

T và ông N đang ở trong tình trạng trầm tr ng  mục đ ch hôn nhân không đạt được n n 

không thể kéo dài  Do vậ  H i đ ng xét xử c n c  Điều 56  uật Hôn nhân và gia đình để 

ch p nhận cho  à T được l  hôn với ông N. 

[5]  ề con chung: Bà T và ông N có 03 con chung g m Ngu  n Nhân T  sinh ngà  

28/10/2006   Ngu  n Tiến P  sinh ngà  31/7/2010   Ngu  n Thị  uân    sinh ngà  

11/8/2014). Bà T và ông N th a thuận giao các con chung cho  à T trực tiếp nuôi dư ng  

 ự th a thuận của  à T, ông N ph  hợp với qu  định tại Điều 81  uật Hôn nhân và gia 

đình n n H i đ ng xét xử ch p nhận  

[6]  ề c p dư ng nuôi con: C n c  vào lời khai của các đương sự thì hiện na  ông 

N làm nghề sửa xe   ơm xe  vá xe  tự do  không có cửa tiệm   ì vậ   H i đ ng xét xử 

nhận định m c c p dư ng mà ông N đề nghị là 1 500 000đ ng/tháng cho mỗi con là ph  

hợp với thu nhập  khả n ng thực tế của ông N và nhu cầu thiết  ếu của các con  H i đ ng 

xét xử c n c  Điều 116  uật Hôn nhân và gia đình ch p nhận m t phần   u cầu của  à T  

 u c ông N c p dư ng cho mỗi con là 1 500 000đ ng/tháng  thi hành khi án có hiệu lực 

pháp luật cho đến khi các con trưởng thành đủ 18 tu i  

[7]  ề tài sản chung và nợ chung: Đương sự không   u cầu Tòa án giải qu ết nên 

H i đ ng xét xử không xem xét  

[8] Ngoài ra tại Đơn   u cầu ngà  27/4/2019 và tại phi n tòa  ông N có đưa ra   u 

cầu hủ  Hợp đ ng t ng cho qu ền sử dụng đ t qu ền sở hữu nhà ở và tài sản khác g n 

liền với đ t số 013713 giữa ông Ngu  n Tr ng N và cháu Ngu  n Nhân T  hợp đ ng 

được công ch ng tại   n phòng Công ch ng Bà Điểm ngà  08/8/2017  H i đ ng xét xử 

nhận định   u cầu hủ  hợp đ ng t ng cho của ông N là tranh ch p về giao dịch dân sự và 

được đưa ra sau khi Tòa án đ  t  ch c phi n h p kiểm tra việc giao n p  tiếp cận  công 

khai ch ng c  và hòa giải   ì vậ   c n c  qu  định tại Điều 200  Điều 244 B  luật tố 

tụng dân sự Tòa án không ch p nhận để giải qu ết   u cầu nà  của ông N trong c ng vụ 

án  Trong trường hợp ông N có tranh ch p thì ông N có thể khởi kiện   ng vụ án khác 

theo qu  định tại Khoản 6 Điều 71 B  luật tố tụng dân sự.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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[9]  ề án ph : Án ph  ly hôn là 300 000đ ng   à T chịu  n p tại Chi cục thi hành án 

dân sự có thẩm qu ền  Án ph  c p dư ng nuôi con là 300 000đ ng  ông N chịu  n p tại 

Chi cục thi hành án dân sự có thẩm qu ền  

Vì các lẽ  t ên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

C n c  Điều 28  Điều 35  Điều 39  Điều 71  Điều 200  Điều 244 B  luật tố tụng dân 

sự n m 2015; 

C n c  các Điều 56, Điều 58, Điều 81, Điều 82, Điều 83, Điều 84 và Điều 116 Luật 

Hôn nhân và Gia đình n m 2014; 

C n c  điểm a Khoản 5; điểm a Khoản 6 Điều 27 Nghị qu ết số 326/2016/-

 BT QH ngà  30/12/2016 của Ủ   an thường vụ Quốc h i qu  định về m c thu  mi n  

giảm  thu  n p  quản lý và sử dụng án ph  và lệ ph  tòa án; Danh mục án ph   lệ ph  tòa án 

được  an hành kèm theo Nghị qu ết số 326/2016/ BT QH14 ngà  30/12/2016. 

Tu  n xử: 

1.  Về quan hệ hôn nhân: Ch p nhận cho  à Ngu  n Thị T được ly hôn với ông 

Ngu  n Tr ng N. 

2. Về con chung: Giao các con chung tên Ngu  n Nhân T  sinh ngà  28/10/2006   

Ngu  n Tiến P  sinh ngà  31/7/2010   Ngu  n Thị  uân    sinh ngà  11/8/2014  cho  à 

T trực tiếp nuôi dư ng  

Ông Ngu  n Tr ng N c p dư ng nuôi mỗi con là 1 500 000đ ng/tháng  thi hành 

nga  khi án có hiệu lực pháp luật cho đến khi trẻ T  trẻ P  trẻ   đủ 18 tu i  

Kể t  ngà   à T có đơn có đơn   u cầu thi hành án mà ông N không thi hành khoản 

tiền n u tr n thì hàng tháng ông N còn phải trả th m tiền l i theo m c l i su t qu  định tại 

khoản 2 Điều 468 B  luật dân sự n m 2015  tương  ng với thời gian và số tiền chưa thi 

hành án. 

Khi cần thiết, các bên có qu ền   u cầu tha  đ i người trực tiếp nuôi con c ng như 

việc c p dư ng nuôi con  

Người không trực tiếp nuôi con có qu ền  nghĩa vụ th m nom con mà không ai được 

cản trở   

3. Về tài sản chung và nợ chung: Đương sự không   u cầu giải qu ết nên H i đ ng 

xét xử không xem xét. 

4. Không ch p nhận để giải qu ết trong c ng vụ án nà  đối với   u cầu của ông N 

về việc hủ  Hợp đ ng t ng cho qu ền sử dụng đ t qu ền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

g n liền với đ t số 013713 ngà  08/8/2017 giữa ông Ngu  n Tr ng N và cháu Ngu  n 

Nhân T  hợp đ ng được công ch ng tại   n phòng Công ch ng Bà Điểm . 

5. Về án phí sơ thẩm:  

Bà T phải n p án phí ly hôn là 300.000đ ng  và được tr  vào số tiền tạm  ng án phí 

là 300.000đ ng mà  à T đã n p theo biên lai số AA/2018/0004211 ngày 20 tháng 11 n m 

2018 của Chi cục Thi hành án dân sự hu ện Hóc Môn, Thành phố H  Chí Minh. Bà T đã 

n p đủ án phí. 

Ông N phải n p án ph  c p dư ng nuôi con là 300 000đ ng  thi hành tại Chi cục thi 

hành án dân sự có thẩm qu ền  
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6.  ề qu ền kháng cáo: Nguyên đơn   ị đơn có qu ền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngà  kể t  ngà  tu  n án   

Trường hợp  ản án được thi hành theo qu  định tại Điều 2  uật Thi hành án dân sự 

thì người được thi hành án dân sự  người phải thi hành án dân sự có qu ền th a thuận thi 

hành án  qu ền   u cầu thi hành án  tự ngu ện thi hành án ho c  ị cư ng chế thi hành án 

theo qu  định tại các Điều 6  7 và 9  uật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được 

thực hiện theo qu  định tại Điều 30  uật thi hành án dân sự  

Nơi nhận : 

- Các đương sự; 

-  K ND hu ện Hóc môn; 

- Chi cục THAD  hu ện Hóc  ôn; 

- UBND xã Cát Thành  hu ện Ph  

Cát  t nh Bình Định; 

-  ưu: h  sơ  

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Đỗ Thị Phƣơng Nam 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 
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Nơi nhận : 

- Các đương sự; 

-  K ND hu ện Hóc môn; 

- Chi cục THAD  hu ện Hóc  ôn; 

- UBNDxã Tân  uân  hu ện Hóc  ôn; 

-  ưu: h  sơ  

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Đỗ Thị Phƣơng Nam 
 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

(Ký tên,  hi  õ họ tên) 

 

 

 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÕA 

(Ký tên,  hi  õ họ tên, đón  dấ ) 

 

 

 

  

 

          

         

       

 

 

 


